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ABSTRACT
The article studies the method of organizing dialogue language through some novels written

an effective approach of creating special linguistic modes in the novels of the Vietnamese postmodern literary movement. 
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A. MỞ ĐÁU
Tù những năm 1980 trở đi, nhu cầu đối thoại trong các sáng tác 

được thể hiện rõ nét. Bất đầu từ “người mờ đường tinh anh và tài năng” 
Nguyễn Minh Châu, văn học đã bắt đầu thoát ra khỏi vòng vây “phải 
đạo”, “giáo điều”, một giọng, độc thoại. Văn học Việt Nam bởi thế mà 
xuất hiện nhiều cây bút độc đáo, cá tính với quan niệm nghệ thuật rõ 
ràng. Một trong số đó là Thuận - một nhà văn hài ngoại “thoái mái đu 
đưa giữa các nền văn hóa”.

Trá lời phóng vẩn trên báo Zingnews.vn, Thuận quan niệm "hình 
thức mới là thứ tối quan trọng khi viết tiểu thuyết", còn "nội dung là 

thứ tói quan sát, chiêm nghiệm hàng ngày đi vào các căn bộ nhớ cùa 
tôi. Khi tìm được một hình thức tiều thuyết thì nội dung tự đi ra theo sắp 

đặt cùa nó. Tôi buộc phái đưa ra một hình thức ”[2], Chị luôn không 
ngừng tìm tòi cho sáng tác cùa mình những hình thức độc đáo, tạo nên 
sự khác biệt so với văn học truyền thống cũng như những tác phẩm văn 
học hiện đại. Nữ nhà văn đà vạch ra cho mình một lối đi riêng, mà ờ 
đó, người đọc luôn phải tìm tòi, lý giãi, trăn trờ để khám phá giá trị ẩn 
sâu trong tác phẩm cùa Thuận. Ngôn ngữ nghệ thuật trong tiểu thuyết 
cùa Thuận cũng không nằm ngoài vòng xoáy quan niệm đó. Nhà vãn 
đặc biệt chú trọng đen những đặc điểm, nội dung cơ bản của ngôn ngữ 
nghệ thuật, đổng thời không ngừng xoay vần nó, tạo lập nó, để rồi biến 

những lớp ngôn từ thành một trò chơi, mà trong đó người đọc chính là 
người chơi, buộc phái nắm bắt và am hiểu nội dung và giá trị trò chơi.

Ngôn ngữ trong tiểu thuyết cũa Thuận bới vậy mà có được nhiều 
màu sác mới lạ. Dù nhìn về tên gọi, ngôn ngữ đối thoại tưởng chừng 
như đơn giàn, cũ kĩ, nhưng tất cà đều bao hàm trong đó quan niệm nghệ 
thuật độc đáo cùa tác già. Các thức tổ chức những thành phàn ngôn ngữ 

này cũng tạo nên nét riêng, đậm cá tính của nhà văn.

B. NỘI DUNG
Theo Từ điển thuật ngữ văn học: "Ngôn ngữ nhân vật là lời nói cùa 

nhân vật trong các tác phấm thuộc loại hình tự sự và kịch (...) Ngôn 

ngữ nhân vật là một trong các phương tiện quan trọng được nhà vàn 
sư dụng nhằm thế hiện cuộc sống và cá tinh nhân vật ” [1 ]. Ngôn ngữ 
nhân vật trong tác phẩm văn học thông thường được nhà văn cụ thể hóa 
rõ nét nhất thông qua hệ thống ngôn ngữ đối thoại. Trong đó, ngôn từ 
đối thoại biểu hiện sự giao tiếp qua lại (thường là giữa hai phía) trong 
đó sự chù động và sự thụ động được chuyển đồi luân phiên tù phía bên 
này sang phía bên kia (giữa nhttng người tham gia giao tiếp). Như vậy, 
ngôn ngữ đối thoại là thể hiện sự tương tác qua lại giữa người nói và 
người nghe. Hay nói một cách khác, nó chính là biểu hiện cùa tồn tại cà 
những cá thể sống. Ngôn ngữ đối thoại vi vậy có chức năng phàn ánh
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by the writer Thuan. Based on the analysis, the article opens

trực tiếp những vấn đề cùa cuộc sống và khắc họa rõ nét tính cách nhân 
vật. Cách thức tổ chức ngôn ngữ đối thoại cũng thể hiện một cách sâu 
sắc quan niệm nghệ thuật và tư tưởng cùa nhà văn. Trong tiểu thuyết 
của Thuận, phương thức tổ chức ngôn ngữ đối thoại được trình bày 

dưới hai dạng như sau:
1. Phuong thúc lồng ghép đối thoại với ngôn ngữ nguôi kể
Hình thức chù đạo nhất cùa ngôn ngữ đối thoại trong tiểu thuyết cùa 

Thuận chính là sự lồng ghép ngôn ngữ đối thoại với ngôn ngữ người 
kể, nhằm xóa nhoà đối tượng và ranh giới cùa hoạt động giao tiếp. Có 
nghĩa là những đối thoại cùa nhàn vật không tách rời khỏi ngôn ngữ 
của người kể. Lúc này, lời thoại không được biểu hiện ra một cách trực 
tiếp mà đan xen và chịu sự chi phối bởi ngôn ngữ cùa người kể. ở dạng 
thức này, ngôn ngữ đối thoại cùa nhân vật thường được Thuận tố chức 
theo một công thức tương đối cố định, bao gồm: chù thề phát ngôn 
(nhân vật) + giới thuyết về hoạt động nói (động từ) + dấu hai chấm + 
lời nói được thuật lại. Hình thức này xuất hiện hầu hết trong các tiều 
thuyết cùa Thuận.

ơ Made in Vietnam:
"Mẹ Bình vẫn không nói gì. Bà đi xuống sán giúp Phượng nhặt cải 

bát vỡ, tiện thế hỏi: con có hay nằm mơ không. Trong nhà con cua 
cứng miệng không biết phán ứng ra sao, mãi sau mới hói: anh Cá tốt 
nghiệp trường Đàng từ bao giờ. Bố Bình trá lời: anh mày được Trường 
Trung cấp Thủy lợi mời về học mà nó chắng thèm về. Anh Hai bây giờ 
mới tiếp lời: tôi chưa bao giờ đi học trường Đáng, tôi cũng biết nói 
như anh Cá. Tôi cũng muốn khuyên cô chú nên về nông thôn mà ờ, chủ 
Bình cầm chắc chân trường phòng trồng trọt huyện vài năm tới, còn 
cô Phượng thì chúng tói sẽ sắp xếp cho chức phó ban Văn hóa xã. Mẹ 
là dân Hà Nội chinh gốc, có hắn bằng cừ nhân, nói tiếng Pháp như 
gió mà theo bố về dãy, bốn mươi năm qua chua bao giờ phàn nàn một 

cáu” [5; 56],
Trong Paris 11 tháng 8, tần suất xuất hiện của dạng thức tổ chức đối 

thoại này tương đối dày đặc. Đó có thể là cuộc nói chuyện giữa các 

nhân vật với nhau:
“Con My ngồi dậy báo: Mới sáng ra đã uống rượu mạnh. Mai Lan 

cười: mày có muốn làm một COC không? Cái này giái sầu tot lam. Con 
My báo: Sao mẹ biết con sầu. Mai Lan bào tao là mẹ mày, cái gì cùa 
mày tao chà biết. Con My báo mày chưa đến tuổi vị thành niên, nó động 
vào mày tao kiện cho sạt nghiệp. Con My bào: Mẹ biết thừa là con với 
nó ngù với nhau. Mai Lan không nói gì. Con My bào tiếp: Mẹ cứ yên 
tâm, con uống thuốc tránh thai nghiêm. Mai Lan hòi: Mày đi khám 
bác sĩ à? Con My lắc đầu, con lấy trong tủ cùa mẹ. Mai Lan hòi tiếp: 
Mày có xem hạn không đấy? Con My gật đầu, một lúc sau nó báo: Nó



70 __________ _—------- ---------
ơ Sài Gòn sáu tháng, ngón nào cũng biết, nó kể từng chơi ca bọn con 

gái mười hai tuổi, gầy trơ xương, chưa có ca hành kinh... ” [7; 227],
Hoặc có thế là những đối thoại đa âm cúa nhiều nhân vặt, nhất là 

trong bối cảnh đoàn công tác Việt Nam sang thàm Paris, những đôi 
thoại đa âm này được Thuận sử dụng rất nhiều. Trong cành cả đoàn 
đi thăm tháp Eiffen, trước công trình kiến trúc nối tiếng thê giới, 
Thuận đã để cho các nhân vật của mình lên tiếng:

«Xe đỗ cách tháp Ép - phen năm chục mét, hướng dẫn viên đến 
gần đánh thức từng người rồi quay ra báo Mai Lan: Đoàn này 
ngoan nhi, anh họ lãnh đạo tốt đấy. Mọi người lục tục xuống, đi bộ 

một đoạn, rồi đứng dưới chân tháp, chụp mỗi người một pô riêng 
và một pô toàn đoàn, Mai Lan đứng giữa, hướng dẫn viên bám 
hộ. Hướng dẫn viên bao: bây giờ xếp hàng lên tầng hai xem tiêp. 
nhìn toàn cánh Paris đẹp lắm. Mai Lan dịch xong bao: trên đay 
gió khùng khiếp, có lẽ phái quay lại xe lấy áo khoác. Chị Vị bao: 

các anh lên thì lên, em vào xe ngôi đợi. Mọi người chán chừ. Ai 
đó bao: chắc cũng giống tháp truyền hình nhà mình chứ có quái 
gì. Anh Thực báo: tẹo nữa về khách sạn, lên tầng muười lăm, cũng 
nhìn được toàn cánh Paris. Vinh quay sang hói anh Khiết: ý thú 
trương thê nào? Anh Khiết báo: tói ngại cái khoán gió máy lắm. 
Vinh báo: chụp thêm toàn đoàn một cái ảnh nữa rồi đi, làm sao 
lấy được cà tháp là xong. Mọi người xếp hàng ngang, Mai Lan và 

hướng dẫn viên đứng giữav [7],
Như vậy, điếm chung của các đoạn hội thoại này đều là sự trộn 

lẫn, không phân tách giữa lời người kể với lời thoại của nhân vật. 
Trong đó phần trước dấu hai chấm đóng vai trò là lời chì dẫn cúa 
người kể cho người đọc nhận biết được chù thể cùa lời nói cũng 
như thái độ cùa chù thể khi phát ngôn, ở đây, dấu hai châm chính 
là hình thức duy nhất còn sót lại của ngôn ngữ đối thoại. Nhưng 
trong không ít trường hợp, biểu hiện cuối cùng này cũng bị lược 

bò nhàm xóa mờ triệt đế ranh giới giữa chủ thê phát ngôn và lời 
cùa nhân vật. Hình thức tổ chức đối thoại này cũng rất phù hợp với 

kết cấu tiểu thuyết« cô đặc » mà Thuận thường sử dụng trong các 
sáng tác cùa mình. Qua mỗi đoạn đối thoại như vậy. Thuận đều gửi 

gắm đến độc già một ý nghía nội dung hay một giá trị hiện thực 
nhất định. Trong cành Bình và Phượng vê thăm gia đình chông 
những ngày cuối Tết ở Made in Vietnam, Thuận đã đế cho cả gia 
đình được nói. Tuy nhiên, những câu nói không đầu không cuối, 
rời rạc cùa gia đình phần nào đã khắc sâu cảm quan về mối quan 
hệ lóng lèo cùa gia đình trong xã hội hiện đại. ở đó, người mẹ bị 
ám ành về giấc mơ lặp đi lặp lại về tuổi trẻ, vê 40 năm cuộc đời 
“như hố đen" cùa mình. Câu chuyện cùa Bình và bố Bình về việc 
học cùa anh Cà cũng chi là một sự chắp vá, khi Bình nói về trường 

Đàng còn bố Bình nói về trường Trung cấp Thủy lợi. Còn câu nói 
vẽ ra tương lai khi khuyên nhủ Bình và Phượng về nông thôn sinh 
sống cùa anh Hai đồng thời vẽ ra quá khứ "dán Hà Nội chính gốc, 

có hằn bằng cứ nhân, nói tiếng Pháp như gió ” và hiện tại “chưa 

bao giờ phàn nàn một câu ”cúa mẹ minh lại thê hiện sự xa rời trong 
chính mối quan hệ mẹ - con. Anh ta chưa bao giờ càm nhận và 
hiểu được nỗi ấm ức trong lòng người mẹ. vổn là cô gái Hà thành 

giói giang, theo chồng về chốn nông thôn, bà mẹ đã trớ thành một 
người phụ nữ vật vờ. tù túng trong góc nhà sân vườn, không ngừng 
tiec nuối, ám ánh, tự vấn về hiện thực. Sự rời rạc, lạc lõng cùa con 
người trong chính quan hệ tình thân vì vậy được khắc họa rõ nét. 
Còn trong Paris lì thpng 8, nếu như cuộc đối thoại giữa mẹ con 
Mai Lan cho người đọc thấy lối sổng buông thà đến giật mình cùa 

giới trẻ hiện nay, thì cuộc đối thoại đa âm cùa đoàn công tác Việt
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Nam lại bộc lộ những thói xấu cùa người Việt Nam. Đó là một sự 
ồn ào quá cần thiết, là sự coi thường giá trị văn hóa lịch sừ, là chù 
nghĩa hình thức... Tất cà đều là mặt trái mà con người ở xã hội 
hiện đại đang phải đối diện.

2. Phương thức triệt tiêu đối thoại
Cách thức tổ chức ngôn ngữ đối thoại thứ hai được Thuận sừ dụng 

với tần suất tương đối dày, đó là cách thức triệt tiêu đối thoại. Bàn chất 
và đặc trưng của ngôn ngữ đối thoại không chi là sự luân phiên phát 

ngôn của người nói và người nghe mà còn là sự «có mặt ở lời nói cùa 
một người khi được kích thích bới nét mặt và cừ chi, như những tín 
hiệu, thông điệp, của người cùng trò chuyện», đã được Thuận vận dụng 
một cách triệt để. Tức là trong ngôn ngữ đối thoại cùa nhân vật, Thuận 

vẫn duy ưì hình thức người nói và người nghe, nhưng triệt tiêu ngôn 
ngữ của người nghe bằng cách thay vào đó là những hành động mang 

ý nghĩa ám chi lời nói, hoặc vô hình hóa người nghe.
Với cách thức thay thế ngôn ngữ của người nghe bằng những hành 

động mang ý nghĩa ám chi lời nói, Thuận sừ dụng trong tiểu thuyết 

của mình một cách triệt để các cụm từ chi hành động ám chi như « im 
lặngH, «gật đầu», <dắc đầu», «không nói gì», thậm chí triệt tiêu luôn 
cà ngôn ngữ cùa người nói bàng những cụm «không hỏi», «không trà 
lời». Paris 11 tháng 8 là tác phẩm có tần suất vận dụng cao nhất với 
tổng số hơn 300 lần lặp lại. Trong đó, Liên là điển hình cùa nhân vật bị 

triệt tiêu ngôn ngữ:
«Mai Lan nhìn Liên báo con My đi chơi hơn một ngày không vế, gọi 

vào điện thoại cầm tav. Chí có mỗi máy nhắn tin. Liên im lặng, Mai Lan 
lợi bào: cũng chẳng đế lại chữ nào. Liên văn không nói gì. Mai Lan rù: 
tao với mày vào phòng nó xem sao. Liên lắc đầu. Phòng con My, Liên 
thuộc lòng Phòng nó. Liên mất nhiều thời gian lau dọn nhấtv.

Những câu đơn «Liên im lặngv, «Liên gật đầu», «Liên lắc đầu». 
«Liên không nói gì», «Liên không hiếu gì» lặp lại một cách dày đặc 
trong từng trang sách. Thuận tước đi ờ Liên, một cô gái xấu xí, ế chồng, 
sống tha hương tại Paris, gần như toàn bộ khả năng phát ngôn và đối 
thoại. Sự lép vế, sự chấp nhận, sự từ chối giao tiếp ở Liên phần nào 
cho thấy thân phận của những người dân di cư ở Pháp. Cũng từng tốt 
nghiệp trường Mỏ - địa chất, hi vọng sang Paris hoa lệ đế đồi đời, 

nhưng cô cùng với những người di cư khác như Mai Lan, như Pát, như 
Nát đều sống một cách vật vờ, vật vã kiếm sống và nhận về cho mình 
cái kết đắng cay. Lệ thuộc, ỹ lại vào người khác và không một lần dám 
bộc lộ quan điểm cá nhân như Liên, cuối cùng chấp nhận cái chết cô 
đơn tuyệt vọng cùng một ông già. Việc triệt tiêu tối đa ngôn ngữ đối 

thoại cùa người nghe như vậy giúp Thuận tạo dựng nên trong tác phàm 
cùa mình những bàn thể cá nhân rời rạc, lạc lồng. Nhân vật nói, bộc 
bạch nhưng không hề có sự phản hồi. Một sự im lặng, một khoảng 
trống đáng sợ trong cuộc sống hiện đại.

Khác biệt với Paris 11 tháng 8, Chinatown lại được Thuận vận dụng 
nhiều hơn cách thức vô hình hóa người nghe. Người nghe bị vô hình 
ở đây chính là «tôi». «Tôi» luôn tiếp nhận, nghe những phát ngôn của 
người khác, nhưng không hề xuất hiện động thái phàn hồi:

«Ba năm tôi học cấp ba, bố mẹ tôi không bao giờ nhắc đến Thụy. 
Năm năm tôi học đại học à Nga, bố mẹ tôi cũng không bao giờ nhắc 
đến Thụy. Bố tôi bão nên tập trung để sau năm năm được cái bắng màu 
đó. Mẹ tôi báo được cái bằng màu đó rồi làm gì thì làm. Bổ mẹ tôi đều 
hy vọng tôi sẽ quên Thụy. Hai mươi ba năm nay bố mẹ tôi hy vọng tôi 

quên Thụyu [6; 5].
Trong dòng suy nghĩ miên man cùa «tôi», người đọc gần như chi 

nhận thấy âm thanh tiếng nói của những người xung quanh, của bố 

mẹ, của hắn, cùa lớp học, cùa Feng Xiao.... Còn «tôi» đơn thuần phát
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ra ngôn ngữ cùa người kể, còn trong những cuộc đối thoại thực tế lại 
hoàn toàn vô hình. Tôi nghe, làm theo, chấp nhận và không phàn ứng. 
Chính vì vậy, tôi mới có thể sống gần 30 năm với giấc mơ «tương lain 
và «cá/ bang màu đon cùa bố mẹ mình, có thể sống «hai mươi ba nămn 
tiếp theo trong sự tuyệt vọng và khao khát được gặp Thụy. Thuận đã 
hạ bệ gần như triệt đế giá trị con người ở tôi. Như vậy, với cách thức 
triệt tiêu đối thoại, Thuận đà xây dựng nên trong tác phấm cúa minh 
một bức tranh cuộc sống lạc lõng với những con người cô đơn. Những 

bi kịch cùa con người trước sự tha hóa cùa xã hội nhờ vậy cũng được 
bộc lộ khá rõ nét.

Cách thức tố chức ngôn ngữ đối thoại cùa Thuận như vậy chi phối 
trực tiếp đến đặc điềm cùa hệ thống ngôn ngữ này. Bởi lẽ, ngôn ngữ đối 
thoại trong tiểu thuyết cùa Thuận được nếu không bị tác giá triệt tiêu thì 
cũng bị lồng ghép trong ngôn ngữ người kể chuyện, vì vậy, các lời thoại 
thường ngắn gọn, súc tích và mang đậm dấu ấn cùa ngôn ngữ sinh hoạt 
đời thường, thậm chí những ngôn ngữ bậy bạ, thô tục, tiếng lóng trong 
xã hội cũng được vận dụng linh hoạt. Từ đó, tầng bậc văn hóa trong xã 

hội cũng được phơi bày:
‘‘Sư từ bao: Chị chuyến kênh khác cho em nhờ, tìm thì đéo tìm cứ 

đứng nói sa sá...” [6; 256].
"Õng bà bô báo muốn đi đâu thì đi, muốn ngú với thang nào thì ngủ, 

muốn nạo bao nhiêu lần thì nạo, muốn bước xuống sân bay Nội Bài thì 

nôn mười hai nghìn ơ ra trá nợ” [6; 236],
Không rườm rà, không màu mè, Thuận trực tiếp những ngôn từ rất 

suồng sà, thực tế mà người đọc có thế bắt gặp ở bất cứ ớ đâu và bất cứ 

khi nào. Những «đéo», «nạo», «nôn», «ông bà bô» vừa giúp Thuận cá 
tính hóa nhân vật với sự gai góc và thái độ bất cần. lại vừa giúp nhà 
văn có thể thu hẹp khoảng cách giữa văn chương và đời sống một cách 
tối đa và hiệu quà.

c. KẾT LUẬN
Trong tiểu thuyết cùa Thuận, cô không chỉ quan tâm đến ngôn ngữ 

trần thuật với tính chất đa thanh phức điệu mà còn có ý thức tạo lập 
trong tác phẩm cùa minh sự phá cách về ngôn ngữ đối thoại, ờ các tác 
phẩm văn học trước đây, hoặc các tác phẳm truyền thống, đối thoại 
nhân vật có thể được thể hiện một cách trực tiếp với các biểu hiện 
về mặt hình thức như: xuống dòng, gạch đầu dòng, hai chấm, ngoặc 
kép..., còn trong tiểu thuyết của Thuận, Thuận không tuân theo những 
quy tắc thông thường để tạo lập đối thoại, mà các cuộc đối thoại luôn 
được nhà văn tồ chức bằng sự đa dạng của hình thức. Với phương thức 
này, Thuận đã đem đến một cách tiếp cận mới cho văn học Việt Nam 

đương đại. Người đọc từ đó trở thành trung tâm cùa quá trình văn học.
Với bài báo về phương thức tổ chức ngôn ngữ đối thoại trong tiểu 

thuyết cùa nhà vãn Thuận, chúng tôi mong muốn đóng góp thêm một 
gợi ý nghiên cứu cho các tác phẩm của tác giả nói riêng và tiều thuyết 

hậu hiện đại nói chung.
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đại học, tạo cơ sớ và động lực để các trường nâng cao chất 
lượng đào tạo.

Hệ thống kiểm định chất lượng GDĐH của Việt Nam đang 
tiêp cận với hệ thống cùa thế giới, đặc biệt là cứa Hoa Kỳ, ngày 
cảng cộ đóng góp quan trọng trong công tác đảm báo và cái 
tiến chất lượng GDĐH. Để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất 
lượng hệ thống kiểm định chất lượng GDĐH Việt Nam, trong 
thời gian tới, cần đẩy mạnh hoàn thiện bộ tiêu chí kiểm định 
chất lượng GDĐH.
III. KẾT LUẬN

TCĐH là một điều kiện, tiền đề cần thiết để thực hiện các 
phương thức quản trị đại học tiên tiến giúp cải tiến và nâng 
cao chât lượng đào tạo. Từ đó, góp phân tăng cường khá năng 
cạnh tranh và nâng cao uy tín, vị thế của CSGDĐH. Nhàm thực 
hiện mục tiêu đàm bảo tỉnh khách quan, công bằng và hiệu quà 
trong thực hiện chức năng đánh giá năng lực cùa các cơ sớ đào 
tạo đại học, bộ tiêu chí kiểm định chất lượng được xây dựng và 
hoàn thiện phải phát huy tính dân chủ trên cơ sở kháo sát thực 
tiễn. Đồng thời, có hướng dẫn, quy định cụ thể và cơ chế giám 
sát phù hợp, nâng cao trách nhiệm giài trinh cúa các CSGDĐH 
trong việc xâỵ dựng, công khai hệ thống chì tiêu bắt buộc và 
chi tiêu khuyến khích đối với người học. Do đó, trong xu thế 

đôi mới và hội nhập hiện nay, TCĐH trở thành một hướng đi 
tât yêu cùa GDĐH Việt Nam. Trong những năm qua, vấn đề 
TCĐH ở nước ta đã có nhiều thay đổi tích cực và đạt được một 
số kết quà nhất định. Học hởi mô hình TCĐH cùa Hoa Kỳ để 
từ đó rút ra một so kinh nghiệm sâu sắc; nghiên cứu, điều chinh 
cho phù hợp với điều kiện nền giáo dục Việt Nam là một hướng 
đi, giái pháp thực sự hiêu quá và thiết thực hiện nay.
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